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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm
 Bảo Anh có ý thức trong việc tự giác hoàn thành các 
nhiệm vụ học tập. Em biết sắp xếp thời gian hợp lí để 
học tập và vui chơi. Em lễ phép biết giúp đỡ bạn bè và 
thầy cô. Em cần rèn thêm sự kiên trì nỗ lực để giải quyết 
các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống. 

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 Đ Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 2 Kỹ năng đọc, đọc hiểu  Mức 3 Bảng nhân - chia 6, 7, 8, 9

 Mức 3 Chính tả đoạn, âm/vần; viết hoa tên người nước ngoài  Mức 3 Gấp một số lên một số lần

 Mức 3 MRVT sáng tạo. Luyện từ và câu: So sánh.  Mức 3 Giảm một số đi một số lần

 Mức 3 Đoạn văn về tình cảm với một người, đoạn văn tả đồ vật, đoạn văn nêu lý do thích hoặc không thích một nhân vật Mức 3 Xem đồng hồ

 Mức 3 Viết thư cho bạn bè  Mức 2 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số 

 Mức 3 Từ có nghĩa giống nhau; kiểu câu và dấu câu.

Em xác định tốt kiểu câu hỏi và các từ loại đã học. Em kể được các từ 
ngữ có nghĩa giống và trái ngược nhau. Em viết đạt, em cần đọc thêm 
sách để triển khai ý của bài văn nêu tình cảm được tốt hơn. Em rèn 
đọc hiểu thêm để rút ra nội dung chính của bài đọc. Em cần tự tin và 
mạnh dạn hơn khi thực hiện đọc thành tiếng. 

Em đã biết vận dụng bảng nhân – chia 6 đến 9 để tính toán. Em 
thực hiện thành thạo bài toán gấp/ giảm một số đi một số lần. Em 
biết cách xem đồng hồ chính xác theo phút. Em cần rèn thêm dạng 
toán chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Em cần tính toán 
cẩn thận hơn.

TIẾNG ANH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Các hoạt động sản xuất ở địa phương

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường 

Em ngoan và chủ động hoàn thành bài tập. Kỹ năng đọc – hiểu của 
em đang tiến bộ. Em nên tương tác với giáo viên nhiều hơn để cải 
thiện kỹ năng nói.

 Mức 3 Thực hành: Khám phá cuộc sống xung quanh em

 Mức 3 Ôn tập chủ đề cộng đồng và địa phương

Em kể tên được một số ngành nghề và hoạt động sản xuất ở địa 
phương nơi em sinh sống. Em nêu được vì sao phải tiêu dùng tiết 
kiệm và bảo vệ môi trường. 

SCIENCE Mức 2

Alice demonstrates solid comprehension in class and shows interest 
in the topics covered. She follows instructions well and participates 
when prompted. With consistent practice, she will continue to 
develop her speaking and confidence.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng




